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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/12/2015.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (10).
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Văn Sinh


 

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
A. Những từ viết tắt:
- BHXH: Viết tắt của cụm từ bảo hiểm xã hội;
- BHYT: Viết tắt của cụm từ bảo hiểm y tế;
- BHTN: Viết tắt của cụm từ bảo hiểm thất nghiệp;
- I-VAN: Viết tắt của dịch vụ giao dịch điện tử.
B. Danh mục các thủ tục hành chính
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
	Giao dịch điện tử
	BHXH Việt Nam

	2
	Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
	Giao dịch điện tử
	BHXH Việt Nam

	3
	Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
	Giao dịch điện tử
	BHXH Việt Nam

	4
	Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
	Giao dịch điện tử
	BHXH Việt Nam

	5
	Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
	Giao dịch điện tử
	BHXH Việt Nam

	6
	Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
	Giao dịch điện tử
	BHXH Việt Nam


II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan thực hiện

	
	
	
	BHXH tỉnh
	BHXH huyện

	1
	Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	X
	X

	2
	Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	X
	X

	3
	Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	X
	X

	4
	Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	X
	X

	5
	Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	 
	X

	6
	Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	X
	X

	7
	Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
	Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
	X
	X

	8
	Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995
	Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
	X
	 

	9
	Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
	X
	X

	10
	Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực Chi trả các chế độ BHXH
	 
	X

	11
	Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực Chi trả các chế độ BHXH
	 
	X

	12
	Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực Chi trả các chế độ BHXH
	 
	X

	13
	Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	X

	14
	Giải quyết hưởng chế độ thai sản
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	X

	15
	Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	X

	16
	Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	X

	17
	Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	18
	Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	19
	Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	20
	Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	21
	Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	22
	Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	23
	Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	24
	Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	25
	Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	26
	Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	27
	Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	X
	 

	28
	Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	 
	X

	29
	Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
	 
	X

	30
	Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHYT
	X
	X

	31
	Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHYT
	X
	X

	32
	Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHYT
	X
	X

	33
	Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHYT
	X
	X


Tổng số thủ tục hành chính bao gồm cả giao dịch điện tử là 39 thủ tục./.
